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Đơn vị: 13-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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41.418.8709.315.4004.200.000220.000462.900422.300633.3003.376.90050.734.2703.246.84781.623.423445.864.00084Tổ quản lý011

10.348.4933.887.2002.500.00055.000130.300114.500171.700915.70014.235.693880.4622440.231112.915.000A2111.446.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

9.925.7772.266.8001.000.00055.000110.900104.900157.300838.70012.192.577806.3852403.192110.983.000A2110.483.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

10.225.7771.966.800700.00055.000110.900104.900157.300838.70012.192.577806.3852403.192110.983.000A2110.483.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

10.918.8231.194.60055.000110.80098.000147.000783.80012.113.423753.6152376.808110.983.000A219.797.000Phó phòngTrần Văn ThanhHL-039654

72.560.1859.647.0001.400.000550.000752.600661.600992.2005.290.60082.207.185480.000316.8755.049.540202.524.7701073.836.000210Tổ chuyên viên082

7.041.993842.70055.00071.70068.200102.300545.5007.884.693524.4622262.23117.098.000A216.818.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000355

7.104.768843.30055.00072.30068.200102.300545.5007.948.06863.375524.4622262.23117.098.000A216.818.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000346

7.035.438776.10055.00071.60061.90092.800494.8007.811.538475.6922237.84617.098.000A216.184.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003717

6.404.7681.543.300700.00055.00072.30068.200102.300545.5007.948.06863.375524.4622262.23117.098.000A216.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001818

8.455.693857.00055.00086.00068.200102.300545.5009.312.693524.4622262.23118.526.000A216.818.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-034869

7.035.438776.10055.00071.60061.90092.800494.8007.811.538475.6922237.84617.098.000A216.184.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102110

6.404.7681.543.300700.00055.00072.30068.200102.300545.5007.948.06863.375524.4622262.23117.098.000A216.818.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195011

7.104.768843.30055.00072.30068.200102.300545.5007.948.06863.375524.4622262.23117.098.000A216.818.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194612

7.098.113776.80055.00072.30061.90092.800494.8007.874.91363.375475.6922237.84617.098.000A216.184.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351813

8.874.438845.10055.00090.20066.700100.000533.2009.719.538480.000475.6922237.84618.526.000A216.184.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017914

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 2 năm 2022

113.979.05518.962.4005.600.000770.0001.215.5001.083.9001.625.5008.667.500132.941.455480.000316.8758.296.387284.148.19314119.700.000294                  Tổng cộng


